
1 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH LONG AN                                  
                                                

Bản án số: 18 /2019/KDTM-ST      

Ngày: 27-11-2019    

“V/v: T/c hợp đồng thuê nhà xưởng” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông      n      Linh Duy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Trần T ị Đổi; 

2. Ôn       n T an  Hoàn ; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - T ư ký Tòa án n ân dân    ện 

Đứ  Hòa, tỉn  Lon  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: Bà 

     n T ị Lê Hiền –  iểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án n ân dân    ện Đứ  Hòa, 

tỉn  Lon  An xét xử sơ t ẩm  ôn  k ai vụ án kin  doan  t ươn  mại t ụ lý số 

25/2019/TLST-KDTM ngày 13 tháng 8 năm 2019 về việ  “Tranh chấp hợp đồng thuê 

nhà xưởng” theo Q  ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 19/2019/QĐXXST-KDTM 

ngày 10 tháng 10 năm 2019,  iữa  á  đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Công ty Trá   n iệm  ữ   ạn Sản x ất Dị   vụ & T ươn  

mại dệt WW. 

Trụ sở: Lô L11-12-13 Đườn  số 7,  C  Hải Sơn (GĐ 3-4), xã Đứ  Hòa H, 

   ện ĐH, tỉn  LA. 

  ười đại diện t eo p áp l ật: Ôn  Trần  am P  – C ứ  vụ: Giám đố .  

  ười dại diện t eo ủ  q  ền  ủa ôn  Ph: Bà Trần T ị   ọ  B, sin  năm 

1971; Địa   ỉ: ấp Bìn  T 2, xã Đứ  Hòa H,    ện ĐH, tỉn  LA.  (Văn bản ủ  q  ền 

ngày 24/7/2019) 

- Bị đơn: Công ty Trá   n iệm  ữ   ạn Plastic Technology B. 

Trụ sở: Lô J20-21 Đườn  số 6,  C  Hải Sơn (GĐ 3-4), ấp Bìn  T 2, xã Đứ  

Hòa H,    ện ĐH, tỉn  LA. 
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  ười đại diện t eo p áp l ật: Ôn  C en Y n B – C ứ  vụ: Giám đố . 

(Q ố  tị  : Tr n  Q ố ). C ỗ ở: Lô J20-21 Đườn  số 6,  C  Hải Sơn (GĐ 3-4), 

ấp Bìn  T 2, xã Đứ  Hòa H,    ện ĐH, tỉn  LA. 

(Bà B có mặt; ông Chen Yun B vắng mặt không lý do) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Trong đơn khởi kiện ngày 13/6/2019, những lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa, bà Trần Thị Ngọc B đại diện cho nguyên đơn trình 

bày:  

  à  02/10/2017, Côn  t  T HH SX DV & TM dệt WW (sa  đâ   ọi t t là 

Công ty WW) và Công ty TNHH Plastic Technology B (sa  đâ   ọi t t là Côn  t  

B)  ó ký kết  ợp đồn  t  ê n à xưởn  số 01/HĐTX-WW-BW với t ời  ạn t  ê 05 

thán  (từ 02/10/2017 đến 02/3/2018),  iá t  ê là 45.483.438đồn /t án .  ội d n  

 ợp đồn  t ể  iện Côn  t  B cho Công ty WW t  ê n à xưởn  diện tí   910m
2
 tại 

địa   ỉ: Lô J20-21 Đườn  số 6,  C  Hải Sơn (GĐ 3-4), ấp Bìn  T 2, xã Đứ  Hòa 

H,    ện ĐH, tỉn  LA.   

Đồn  t ời, n à  03/10/2017 Côn  t  WW  ó ký  ợp đồn  đặt  ọ  t  ê n à, 

xưởn  để đặt  ọ    o Công ty B số tiền 136.450.314đồn . Sa  đó, Côn  t  WW có 

 ia  ạn ký  á  P ụ lụ   ợp đồn : số 03/PLHĐ n à  02/3/2018; số 04/PLHĐ n à  

31/8/2018; số 05/PLHĐ n à  31/10/2018 để  ia  ạn t ời  ian t  ê.  

Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2018 là kết t ú  t ời  ian  ia  ạn  ợp đồn  thuê, 

Công ty WW hàng tháng đã t an  toán đủ tiền t  ê xưởn  n ưn  đến na  Côn  t  

B không trả lại cho Công ty WW số tiền đã đặt  ọ  là 136.450.314đồn . Nay Công 

ty WW k ởi kiện  ê   ầ  Côn  t  B  oàn trả số tiền đặt  ọ  là 136.450.314đồn  và 

trả tiền lãi do   ậm t an  toán từ n à  31/12/2018 đến na  là 11.325.376 đồn  

(136.450.314đồn  x 10 t án  x 10%/năm). Tồn   ộn , Công ty WW  ê   ầ  Côn  

ty B  oàn trả số tiền 147.775.690đồn .  

Đối với bị đơn Công ty TNHH Plastic Technology B: Sa  k i t ụ lý, Tòa án 

đã tiến  àn  triệ  tập và tốn  đạt  ợp lệ n ưn  Công ty TNHH Plastic Technology 

B k ôn   ử n ười đại diện t am  ia  iải q  ết vụ án và v n  mặt, k ôn   ó ý kiến 

trìn  bà  vì vậ  k ôn  t ể tiến  àn   òa  iải đượ . Tại p iên tòa Công ty TNHH 

Plastic Technology B đã đượ  Tòa án tốn  đạt  ợp lệ n ưn  vẫn tiếp tụ  v n  mặt, 

nên Tòa án tiến  àn  xét xử v n  mặt Công ty TNHH Plastic Technology B theo 

q i địn  k oản 2 Điề  227 BLTTDS năm 2015. 

Tại p iên tòa  ôm na , n   ên đơn Công ty WW k ôn  t a  đổi, bổ s n  

 ê   ầ  k ởi kiện và k ôn    n   ấp t êm   ứn   ứ.  

Q an điểm  ủa Kiểm sát viên về việ   iải q  ết vụ án t eo q i địn  tại Điề  

262 BLTTDS năm 2015:  
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- Về t ủ tụ : Q á trìn   iải q  ết vụ án, Tòa án đã đưa đún  và đầ  đủ n ười 

vào t am  ia tố tụn , việ  t   t ập   ứn   ứ và điề  tra vụ án đượ  tiến  àn  k á   

q an, đún  p áp l ật; k ôn   ó đươn  sự k iế  nại tron  q á trìn   iải q  ết vụ án. 

T am  ia trự  tiếp tại p iên tòa xét t ấ   á  bên đươn  sự và Hội đồn  xét xử đã 

t ân t ủ t eo đún  q i địn  p áp l ật. Tại p iên tòa n   ên đơn xá  địn  rõ  ê  

 ầ  k ởi kiện và   n   ấp t êm   ứn   ứ  ì k á . 

- Về nội d n  vụ án:     ên đơn k ởi kiện  ó   n   ấp Hợp đồn  đồn  t  ê 

nhà xưởn  số 01/HĐTX-WW-BW ngày 02/10/2017, Hợp đồn  đặt  ọ  t  ê n à, 

xưởn  n à  03/10/2017 và  á  P ụ lụ   ợp đồn  để   ứn  min  bị đơn Công ty 

TNHH Plastic Technology B  ó ký kết  ợp đồn  t  ê n à xưởn  và n ận  ọ   ủa 

Côn  t  T HH SX DV & TM dệt WW là 136.450.314đồn . Hợp đồn  t  ê kết 

thúc từ n à  31/12/2018 n ưn  đến na  Công ty B không thanh toán cho Công ty 

WW số tiền đặt  ọ . Do đó, Côn  t  WW  ê   ầ  Côn  t  B  oàn trả số tiền đã đặt 

 ọ  và tiền lãi s ất trên số tiền là 136.450.314đồn  là  oàn toàn  ó  ăn  ứ nên đề 

n  ị HĐXX   ấp n ận  ê   ầ  k ởi kiện  ủa n   ên đơn.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả x t h i tại phiên tòa, Hội đồng x t xử nhận định:  

[1]. Về tố tụng: 

        [1.1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

Theo đơn k ởi kiện n à  13/6/2019 và tại p iên tòa, n   ên đơn Công ty 

T HH SX DV & TM dệt WW  ăn  ứ vào Hợp đồn  t  ê n à xưởn  số 01/HĐTX-

WW-BW ngày 02/10/2017, Hợp đồn  đặt  ọ  t  ê n à, xưởn  n à  03/10/2017 và 

 á  P ụ lụ   ợp đồn  để  ê   ầ  Tòa án nơi bị đơn đặt trụ sở  iải q  ết tran    ấp 

 ê   ầ  t an  toán tiền đặt  ọ   òn nợ phát sinh từ  ợp đồn  t  ê n à xưởn . Tòa 

án n ân dân    ện ĐH t ụ lý và xá  địn  q an  ệ tran    ấp là “Tranh chấp hợp 

đồng thuê nhà xưởng”, việ  t ụ lý vụ án  òn tron  t ời  iệ  k ởi kiện, đún  t ẩm 

q  ền t eo q   địn  tại  á  Điề  317, 319 L ật t ươn  mại năm 2005;  á  Điề  26, 

Điề  35 BLTTDS năm 2015.  

[1.2].Về sự vắng mặt của các đương sự: 

Xét Công ty TNHH Plastic Technology B đã đượ  Tòa án tốn  đạt  ợp lệ 

 iấ  triệ  tập và  á  t ủ tụ  tố tụn  n ưn  vẫn v n  mặt nên Tòa án xét xử v n  

mặt Côn  t  T HH Plasti  Te  nology B t eo q i địn  k oản 2 Điề  227 Bộ l ật 

tố tụn  dân sự năm 2015. 

[2]. Về nội dung: 

[2.1]. Xét  ê   ầ  k ởi kiện  ủa n   ên đơn Công ty TNHH SX DV & TM 

dệt WW:  



4 
 

    ên đơn k ởi kiện và   n   ấp Hợp đồn  t  ê n à xưởn  số 01/HĐTX-

WW-BW ngày 02/10/2017; Hợp đồn  đặt  ọ  t  ê n à, xưởn  n à  03/10/2017 và 

 á  P ụ lụ   ợp đồn : số 03/PLHĐ n à  02/3/2018; số 04/PLHĐ n à  31/8/2018; 

số 05/PLHĐ n à  31/10/2018 kèm t eo. T ự   iện  ợp đồn , Côn  t  WW  ó đặt 

 ọ    o Côn  t  B số tiền 136.450.314đồn  và t an  toán tiền t  ê đầ  đủ   o 

Công ty B. T   n iên, sa  k i kết t ú   ợp đồn  từ n à  31/12/2018 đến na  

n ưn  Công ty B không thanh toán cho Công ty WW số tiền n ận  ọ  là 

136.450.314đồn . Nay Công ty WW k ởi kiện  ê   ầ  Côn  t  B  oàn trả   o 

Công ty WW số tiền đã n ận  ọ  là 136.450.314đồn  và tiền lãi p át sin  do   ậm 

t an  toán với số tiền là 11.325.376đồn  (136.450.314đồn  x 10 t án  x 

10%/năm). Tổn   ộn , Công ty WW  ê   ầ  Công ty B  oàn trả số tiền 

147.775.690đồn . 

 [2.2]. Hội đồn  xét xử n ận địn :  

Q a  á    ứn   ứ do Công ty WW cun   ấp kèm t eo Hợp đồn  t  ê n à 

xưởn  số 01/HĐTX-WW-BW n à  02/10/2017. Hội đồn  xét xử  ó  ăn  ứ xá  

địn  Côn  t  WW có thuê  ủa Công ty B n à xưởn  với diện tí   910m
2
 tại địa   ỉ: 

Lô J20-21 Đườn  số 6,  C  Hải Sơn (GĐ 3-4), ấp Bìn  T 2, xã Đứ  Hòa H,    ện 

ĐH, tỉn  LA. Để đảm bảo   o việ  t ự   iện  ợp đồn  số 01/HĐTX-WW-BW, 

Công ty WW  ó đặt  ọ    o Công ty B số tiền 136.450.314đồn  theo  ợp đồn  đặt 

 ọ  n à  03/10/2017. T   n iên, sa  k i kết t ú   ợp đồn  t  ê từ ngày 

31/12/2018 đến na  n ưn  Côn  t  B không thanh toán cho Công ty WW số tiền đã 

n ận  ọ . Do đó, Côn  t  WW  ê   ầu Công ty B  oàn trả số tiền đã đặt  ọ  

136.450.314đồn  là  ó  ơ sở   ấp n ận t eo q i địn   á  Điề  24, Điề  50 L ật 

T ươn  mại năm 2005 và  á  Điề  280, Điề  328, Điề  440 Bộ l ật dân sự năm 

2015.  

Đối với Công ty WW  ê   ầ  Công ty B trả tiền lãi p át sin  do   ậm t an  

toán t eo mứ  lãi s ất 10%/năm x 10 t án  là 11.325.376đồn  (136.450.314đồn  x 

10 t án  x 10%/năm). Hội đồn  xét xử xét n   ên đơn  ê   ầ  tín  mứ  lãi s ất do 

  ậm t an  toán 10%/năm (0,83%/t án ) là p ù  ợp Điề  468 BLDS năm 2015 và 

t ấp  ơn mứ  lãi s ất nợ q á  ạn tr n  bìn  trên t ị trườn  tươn  ứn  với t ời  ian 

  ậm trả t eo q i địn  Điề  306 l ật T ươn  mại năm 2005, là  ó lợi   o bị đơn 

Công ty B nên   ấp n ận. 

Từ đó, xét q an điểm  ủa  iểm sát viên đề n  ị là p ù  ợp nên   i n ận. 

Đối với việ  bị đơn Côn  t  B v n  mặt tron  q á trìn   iải q  ết vụ án   n  

n ư tại p iên tòa, k ôn   ó ý kiến trìn  bà , k ôn   ó   n   ấp tài liệ    ứn   ứ  ì 

để   ứn  min  việ  tran    ấp liên q an đến Hợp đồn  t  ê n à xưởn  số 

01/HĐTX-WW-BW n à  02/10/2017 với Côn  t  WW nên Hội đồn  xét xử k ôn  

 ó  ăn  ứ xem xét ý kiến  ủa bị đơn.  ế  sa  nà  Công ty B có phát sinh tranh 

  ấp liên q an đến Hợp đồn  t  ê n à xưởn  số 01/HĐTX-WW-BW ngày 

02/10/2017 với Côn  t  WW t ì  ó q  ền k ởi kiện tron  vụ án k á . 
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[3].Về án phí: Căn  ứ k oản 2 Điề  26    ị q  ết số 

326/2016/ BTVQH.14 n à  30/12/2016  ủa    ban t ườn  vụ Q ố   ội q   địn  

về án p í, lệ p í Toà án b ộ  Công ty TNHH Plastic Technology B p ải   ị  án p í 

kin  doan  t ươn  mại s n   ôn  q   n à nướ . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Áp dụn   á  Điề  26, Điề  35, Điề  147, Điề  271  BLTTDS năm 2015. 

Áp dụn    á  Điề  280, Điề  328, Điề  440  Bộ l ật dân sự năm 2015; 

Áp dụn   á  Điề  24, Điề  50 L ật T ươn  mại năm 2005. 

Áp dụn  k oản 2 Điề  26    ị q  ết số 326/2016/ BTVQH.14 n à  

30/12/2016  ủa    ban t ườn  vụ Q ố   ội q   địn  về án p í, lệ p í Toà án; 

Tuyên xử:   

1. C ấp n ận  ê   ầ  k ởi kiện  ủa Côn  t  T HH SX DV & TM dệt WW 

đối với Công ty TNHH Plastic Technology B về việ  “Tranh chấp hợp đồng thuê 

nhà xưởng” theo Hợp đồn  t  ê n à xưởn  số 01/HĐTX-WW-BW ngày 

02/10/2017; Hợp đồn  đặt  ọ  t  ê n à, xưởn  n à  03/10/2017 và  á  P ụ lụ  

 ợp đồn  số 03/PLHĐ n à  02/3/2018; số 04/PLHĐ n à  31/8/2018; số 05/PLHĐ 

ngày 31/10/2018. 

B ộ  Côn  t  T HH Plasti  Te  nolo   B trả   o Công ty TNHH SX DV & 

TM dệt WW  á  k oản tiền  ồm: tiền nợ 136.450.314đồn  và tiền lãi là 

11.325.376đồn . Tổn  số tiền là 147.775.690đồn  (Một trăm bốn mươi bả  triệ  

bả  trăm bả  mươi lăm n àn sá  trăm   ín mươi đồn ). 

2.  ể từ n à  bản án, q  ết địn   ó  iệ  lự  p áp l ật  oặ  kể từ n à   ó 

đơn  ê    ầ  t i  àn  án  ủa n ười đượ  t i  àn  án (đối với  á  k oản tiền p ải trả 

  o n ười đượ  thi hành án)   o đến k i t i  àn  án xon , bên p ải t i  àn  án  òn 

p ải   ị  k oản tiền lãi  ủa số tiền p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi s ất nợ q á  ạn 

tr n  bìn  trên t ị trườn  tươn  ứn  với t ời  ian   ậm trả t eo q i địn  Điề  306 

l ật T ươn  mại năm 2005. 

3. Về án p í:  

B ộ  Công ty TNHH Plastic Technology B p ải nộp án phí kinh doanh 

t ươn  mại sơ t ẩm là 7.388.785đồn  s n  n ân sá     à nướ . Công ty TNHH 

Plastic Technology B   ưa nộp. 

C i  ụ  t i  àn  án dân sự    ện Đứ  Hòa  oàn lại   o Công ty TNHH SX 

DV & TM dệt WW số tiền 3.411.000đồn  t eo biên lai t   số 0003349 n à  

13/8/2019. 

4. Về q  ền k án   áo: Tron   ạn 15 n à  tín  từ n à  t  ên án n   ên đơn 

 ó mặt  ó q  ền k án   áo.  iên  bị đơn v n  mặt đượ  q  ền k án   áo tron  
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hạn 15 n à  kể từ  n à  n ận đượ  bản sao bản án  oặ  từ n à  bản án đượ  niêm 

 ết.  

Trườn   ợp bản án  oặ  q  ết địn  đượ  t i  àn  t eo q   địn  tại Điề  2 

L ật t i  àn  án dân sự t ì n ười đượ  t i  àn  án, n ười p ải t i  àn  án  ó q  ền 

t ỏa t  ận t i  àn  án, q  ền  ê   ầ  t i  àn  án, tự n   ện t i  àn  án  oặ  bị 

 ưỡn    ế t i  àn  án t eo q   địn  tại  á  Điề  6, 7 và Điề  9 L ật t i  àn  án 

dân sự; T ời  iệ  t i  àn  án là 05 năm t eo q   địn  tại Điề  30 L ật t i  àn  

án”. 
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